
Số tiền 

vay 

(triệu 
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(tháng

)

Lãi 

suất 

cho 

vay 

(%/ 

năm)

Trả nợ 

gốc: 

tháng/

lần

Trả 

lãi: 
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động 
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động 

nữ 

(nếu 

có)
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động 

là 
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tật 

(nếu 

có)

Lao 

động 

là 

người 

dân 

tộc 

thiểu 

số (nếu 

có)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1
Nguyễn Thị Thanh 

Nguyệt

Thôn Lương Quang- xã Phước 

Quang

Thôn Lương Quang- xã Phước 

Quang
50 36 7,92 6 1 1 1 1 0 0

2 Nguyễn Thị Hương
Thôn An Hòa- xã Phước 

Quang

Thôn An Hòa- xã Phước 

Quang
100 24 7,92 6 1 1 1 1 0 0

3 Nguyễn Thành Tiến
Thôn Phú Mỹ 2- Xã Phước 

Lộc

Thôn Phú Mỹ 2- Xã Phước 

Lộc
50 36 7,92 6 1 1 1 0 0 0

Tổng cộng 200 3 3 2

Đơn vị: Triệu đồng, %, lao động

S

T

T

Họ và tên khách 

hàng vay vốn

Nơi cư trú của khách hàng 

vay vốn
Nơi thực hiện dự án

Vốn vay thực hiện dự án Số lao động thực hiện dự án

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN TUY PHƯỚC

TỔNG HỢP DANH SÁCH PHÊ DUYỆT CHO VAY DỰ ÁN TỪ QUỸ QUỐC GIA VỀ VIỆC LÀM

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2023 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước)
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